
   ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục 01

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Triệu đồng.

STT Nội dung
Địa điểm thực 

hiện dự án

 Tổng mức 

đầu tư dự kiến 

Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư

TỔNG CỘNG             87.100 

1
Nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật

xung quanh khu vực Chợ Hà Tĩnh

Phường Nam Hà, 

phường Tân Giang
            13.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

2
Xây dựng cổng, hàng rào, lát vỉa hè Bệnh viện đa khoa thành

phố
Phường Thạch Quý               3.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

3 Đầu tư một số hạng mục trường THCS Lê Văn Thiêm
Phường Hà Huy 

Tập
            14.800 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

4 Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Biểu Phường Nam Hà             14.900 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

5
Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Đặng Văn Bá (đoạn từ ngã

ba tại thôn Tây Nam đến địa phận xã Cẩm Bình)
Xã Thạch Bình               8.400 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

6
Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ

đường Hà Huy Tập đến đường Hà Tôn Mục)
Phường Nam Hà               9.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

7
Chỉnh trang, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường

Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung)
Phường Nam Hà               9.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

8 Cải tạo nâng cấp Trạm y tế phường Trần Phú Phường Trần Phú               1.500 UBND Phường Trần Phú

9
Xây dựng tiểu công viên tại đường Phú Hào, tổ dân phố 4,

phường Hà Huy Tập

Phường Hà Huy 

Tập
              1.500 UBND Phường Hà Huy Tập

10
Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và một số hạng mục phụ trợ Trụ sở 

phường Thạch Linh
Phường Thạch Linh               2.000 UBND Phường Thạch Linh

PHỤ LỤC 01: GIAO NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023

ĐƯỢC HĐND THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 67/NQ-HĐND

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố)

Trang 1



STT Nội dung
Địa điểm thực 

hiện dự án

 Tổng mức 

đầu tư dự kiến 

Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư

11 Nhà học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu Học Trần phú Phường Trần Phú             10.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

Trang 2



   ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục 02

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
 Địa điểm xây 

dựng 

 Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư 

Đơn vị được giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư

A B C G

TỔNG CỘNG        992.100 

I HẠ TẦNG KỸ THUẬT        134.500 

1 Hạ tầng khu dân cư khối phố 8, phường Đại Nài  Phường Đại Nài          11.500 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

2 Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Đại Nài  Phường Đại Nài          14.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

3 Hạ tầng dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 2)  Xã Đồng Môn          14.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

4 Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 2)  Xã Thạch Bình          10.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

5
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du (giai 

đoạn 2)

 Phường Nguyễn 

Du 
         10.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

6
Hạ tầng khu dân cư tại ngõ 164, đường Trần Phú, phường 

Nguyễn Du
Phường Nguyễn Du            6.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

7 Hạ tầng khu dân cư khối phố Trung Đình, phường Thạch Quý Phường Thạch Quý          40.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

8 Hạ tầng khu dân cư khối phố Tây Yên, phường Văn Yên  Phường Văn Yên          14.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

9 Khu dân cư xen dắm thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung Xã Thạch Trung          10.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

10
Hạ tầng khu dân cư Đồng Vường, xã Thạch Trung (giai đoạn 

2)
 Xã Thạch Trung            5.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

II CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG        619.200 

11
Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường quy 

hoạch Tổ dân phố Hợp Tiến, phường Thạch Linh

 Phường Thạch 

Linh 
       110.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

PHỤ LỤC 02: GIAO NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2024

ĐƯỢC HĐND THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 67/NQ-HĐND

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố)

Trang 3



STT Danh mục dự án
 Địa điểm xây 

dựng 

 Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư 

Đơn vị được giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư

12
Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Hoành Từ đến 

đường Đội Cung)
 Phường Đại Nài          30.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

13

Nâng cấp, cải tạo Cầu Mương và chỉnh trang đường Phan 

Đình Phùng (đoạn từ cầu Mương đến đường Nguyễn Trung 

Thiên)

Phường Tân Giang          38.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

14
Nâng cấp đường trục thôn từ Trường Mầm Non xã Đồng Môn 

(cơ sở 1) đến hạ tầng khu dân cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn
Xã Đồng Môn          18.500 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

15 Xây dựng đường giao thông từ đường Đồng Môn ra vùng Ghè Xã Đồng Môn          24.600 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

16 Xây dựng đường, mương từ đường Ngô quyền đến kênh T8 Xã Đồng Môn            5.000 UBND xã Đồng Môn

17
Nâng cấp đường Mai  Thúc Loan đoạn từ đường Ngô Quyền 

đến đường Nguyễn Du

Xã Đồng Môn, 

Thạch Hưng
         30.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

18
Nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà 

Tôn Mục đến đường Phan Đình Phùng).
Phường Nam Hà          12.800 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

19
Nâng cấp đường giao thông đoạn từ Trường Tiểu học Thạch 

Bình đến đê Hữu Phủ
Xã Thạch Bình            3.000 UBND xã Thạch Bình

20
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

đường Vũ Quang (đoạn từ đường Trần Phú đến Cầu Đông)
Phường Thạch Linh          82.300 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

21 Nâng cấp, chỉnh trang đường Nam Ngạn Phường Tân Giang          47.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

22
Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ Quốc 

lộ 1A đến đường Quang Trung)

Xã Thạch Trung và 

xã Thạch Hạ
         97.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

23
Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn 

từ đường Hải Thượng lãn Ông đến đường Nguyễn Du)

Phường Bắc Hà, 

phường Tân Giang, 

phường Nguyễn 

Du,  phường Thạch 

Quý

         37.500 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

24 Nâng cấp, chỉnh trang Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Nguyễn Du          50.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

Trang 4



STT Danh mục dự án
 Địa điểm xây 

dựng 

 Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư 

Đơn vị được giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư

25

Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê 

Quý Đôn)

Phường Trần Phú, 

phường Thạch 

Linh, phường Hà 

Huy Tập

         33.500 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

III THOÁT NƯỚC VÀ THỦY LỢI          69.200 

26 Cải tạo, sửa chữa Kênh tưới nước N1-9-27, xã Đồng Môn  Xã Đồng Môn            1.200 UBND xã Đồng Môn

27
Đầu tư xây dựng, nạo vét, xây dựng hệ thống cống bao tách, 

gom nước thải và cải tạo nâng cấp khu vực dọc bờ Sông Cụt
 Phường Tân Giang          68.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

IV TRỤ SỞ            6.000 

28
Cải tạo trụ sở cơ quan Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các Đoàn thể
 Phường Tân Giang            6.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

V CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, THỂ THAO, Y TẾ          71.200 

29 Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế phường Tân Giang  Phường Tân giang            1.200 UBND Phường Tân giang

30 Đầu tư nâng cấp nhà thờ danh họa Nguyễn Phan Chánh  Phường Tân giang            2.000 UBND Phường Tân giang

31 Đầu tư nâng cấp Bia chứng tích nhà lao  Phường Tân giang            1.500 UBND Phường Tân giang

32 Mở rộng Nhà văn hoá tổ dân phố 3, phường Bắc Hà Phường Bắc Hà            4.500 UBND Phường Bắc Hà

33
Xây dựng khu thể dục thể thao tổ dân phố 6, phường Nguyễn 

Du
Phường Nguyễn Du            3.000 UBND Phường Nguyễn Du

34
Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch 

Quý
Phường Thạch Quý            3.000 UBND Phường Thạch Quý

35

Tiểu công viên tại Khu dân cư Tái định cư vị trí 2 phục vụ dự 

án Trung tâm thương mại và nhà ở Vincom, tổ dân phố 1, 

phường Hà Huy Tập

Phường Hà Huy 

Tập
           3.000 UBND Phường Hà Huy Tập

36 Xây dựng mới trạm y tế xã Thạch Hạ Xã Thạch Hạ            6.500 UBND Xã Thạch Hạ

37
Đầu tư nâng cấp quần thể Đài tưởng niệm liệt sỹ và giếng 

Chùa, xã Thạch Hưng
Xã Thạch Hưng            5.000 UBND Xã Thạch Hưng

38 Xây mới nhà hội quán thôn Bình, xã Thạch Hưng Xã Thạch Hưng            3.000 UBND Xã Thạch Hưng

39 Xây mới Trạm Y tế xã Đồng Môn Đồng Môn            6.500 UBND xã Đồng Môn

Trang 5



STT Danh mục dự án
 Địa điểm xây 

dựng 

 Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư 

Đơn vị được giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư

40 Sân thể thao, khu vui chơi  thôn Bình Yên, xã Thạch Bình Xã Thạch Bình            2.000 UBND Xã Thạch Bình

41 Sân thể thao, khu vui chơi  thôn Bình Lý, xã Thạch Bình Xã Thạch Bình            2.000 UBND Xã Thạch Bình

42
Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Tây Bắc, xã 

Thạch Bình
Xã Thạch Bình            3.000 UBND Xã Thạch Bình

43 Chỉnh trang quảng trường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh Phường Nguyễn Du          25.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

VI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC          92.000 

44 Nhà ăn bán trú trường Tiểu học Trần Phú  Phường Trần Phú            5.500 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

45 Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp bếp ăn trường mầm non Đại Nài  Phường Đại Nài          10.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

46
Nhà hiệu bộ 03 tầng kết hợp phòng thư viện, thiết bị Trường 

Tiểu học Đại Nài
 Phường Đại Nài          10.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

47
Xây dựng dãy nhà 04 tầng 06 phòng học trường Mầm non Bắc 

Hà
 Phường Bắc Hà          14.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

48 Đầu tư xây dựng một số hạng mục Trường Mầm non I Phường Nam Hà          21.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

49
Nâng cấp khu thể thao; cải tạo, sửa chữa nhà đa chức năng 

Trường THCS Nam Hà
Phường Nam Hà            5.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

50 Nhà học 3 tầng 21 trường THCS Thạch Linh Phường Thạch Linh          16.500 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

51
Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường Mầm non 

Văn Yên
Phường Văn Yên          10.000 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thành 

phố

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

Trang 6


